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TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000476 Nguyễn Thị Ngọc Minh TN. Hạnh Thuyên

2 1450000005 Nguyễn Hữu Bản T. Tánh Tâm

3 1450000007 Trần Quang Bảo T. Viên An

4 1450000037 Nguyễn Trí Hiếu T. Nhật Vạn

5 1450000038 Đinh Minh Hiếu T. Quảng Nghĩa

6 1450000064 Nguyễn Tấn Khoa T. Giác Quang

7 1450000074 Võ Phúc Linh T. Thiện Phước

8 1450000086 Nguyễn Công Minh T. Minh Từ

9 1450000117 Lê Huỳnh Sanh T. Nguyên Thiện

10 1450000130 Nguyễn Bá Tân T. Trí Thông

11 1450000183 Trần Trọng Vui T. Quảng Tánh

12 1450000184 Trần Văn Giàu T. Quảng Đạo

13 1450000199 Nguyễn Thị Kiều Diễm TN. Bảo Thiện

14 1450000212 Lê Thị Thùy Dương TN. Minh Liên

15 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

16 1450000355 Nguyễn Thị Kim Thuận TN. Tịnh Huệ

17 1450000382 Đặng Thị Phương Trang TN. Khánh Nguyên

18 2010000006 Lê Thanh Đức T. Quảng Nghĩa

19 2050000067 Lê Văn Lâm T. Bản Tính

20 2050000153 Lê Xuân Tý T. Nhuận Khang

21 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

22 2050000179 Trần Thị Bé TN. Liên Ấn

23 2050000212 Nguyễn Thị Duyên TN. Thanh Nguyên

24 2050000273 Đặng Thị Thanh Huyền TN. Nhuận Đạo

25 2050000352 Bùi Thị Nhiều TN. Thơ Liên

26 2050000386 Trương Thị Kim Quyên TN. Huệ Lộc

27 2050000408 Phạm Thị Thu Thảo TN. Thanh Tuệ



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2150000016 Ngô Ngọc Chiêu T. Tâm Chiêu

29 2150000024 Nguyễn Tấn Đạt T. Phước Đạt

30 2150000031 Phan Hữu Quang Đức T. Đạo Minh

31 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

32 2150000046 Mai Văn Hòa T. Giác Minh Báu

33 2150000049 Vũ Đình Hoan T. Huệ Bình

34 2150000065 Vo Bách Khoa T. Tâm Mẫn

35 2150000067 Trương Ngọc Khương T. Bổn Tâm

36 2150000119 Lê Hoàng Phương T. Tâm Định

37 2150000132 Lưu Hoàng Sang T. Bảo Thiện

38 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An

39 2150000188 Nguyễn Ngọc Thiện T. Giác Tịnh

40 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

41 2150000241 Đào Thị Chương TN. Huệ Minh

42 2150000249 Nguyễn Thị Dung TN. Nhuận Nguyện

43 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

44 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

45 2150000258 Nguyễn Thị Hà Duyên TN. Hạnh Minh

46 2150000275 Vương Thanh Hằng TN. Quảng An

47 2150000294 Nguyễn Thị Bích Hoa TN. Trung Thiện

48 2150000300 Nguyễn Thị Hoàng TN. Liên Khuê

49 2150000303 Ngô Thị Hồng TN. Thánh Tiên

50 2150000323 Nguyễn Thị Lâm TN. Hòa Liên

51 2150000325 Trịnh Thùy Lan TN. Trung Hiếu

52 2150000328 Lê Thị Nhật Lệ TN. Tâm Đức

53 2150000332 Lê Thị Hồng Liên TN. Vạn Dung

54 2150000335 Bùi Thùy Linh TN. Diệu Ngộ

55 2150000379 Lê Thị Tuyết Ngân TN. Tâm Phước

56 2150000397 Trần Vệ Diệu Như TN. Minh Mỹ

57 2150000399 Đỗ Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Nguyện

58 2150000425 Nguyễn Thị Thanh Phượng TN. Chánh Tịnh

59 2150000430 Ngô Như Quỳnh TN. Quang Hương

60 2150000435 Huỳnh Thị Kim Sang TN. Đức Hạnh

61 2150000456 Phạm Thị Ngọc Thiện TN. Như Tâm

62 2150000458 Sử Thị Thanh Thịnh TN. Đức Hiền
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63 2150000463 Dương Kiều Thu TN. Diệu Tâm

64 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông

65 2150000505 Nguyễn Thị Thùy Trang TN. Bổn Thanh
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